
 
BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I - ĐỀ SỐ 3 

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
1. 7 gấp lên 6 lần thì bằng : 

A. 1            B. 13           C. 42           D. 48 

2.  8dam2m = ……m. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là : 

A. 82            B. 802            C. 820            D. 

8200 

3. Kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 là : 

A. 95           B. 24           C. 65           D. 55 

4. Một giờ có 60 phút, 5 giờ có số phút là : 

A. 65          B. 650          C. 12          D. 

300 

5.  của 48m là: 

A. 8m     B. 42m            C. 54m           D. 65 

6. Số bảy trăm linh bảy viết là : 

A. 770           B. 707            C. 777           D. 

700 

7. Chữ sô 4 trong số nào sau đây có giá trị là 400? 

A. 405   B. 543   C. 40    D.504 

8. 1 giờ có 60 phút thì  giờ có bao nhiêu phút? 

A. 10 phút   B. 12 phút    C. 15 phút  D. 13 phút 

9. Nối cho thích hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Trong các số của câu 9, hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất là: 

A. 89    B. 81   C. 90   D. 100 

II. TỰ LUẬN: 

 
909 

 
990 

 
911 

 
901 

 
910 

Chín trăm mười Chín trăm linh chín Chín trăm linh một 

Chín trăm mười một Chín trăm chín mươi Chín trăm  



 
Bài 1: Đặt tính rồi tính 

635 + 218          426 - 119         56 x 4           45 x 

6 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Tính 

5 x 5 + 18             5 x 7 – 23            7 x 7 x 2  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Viết tất cả các số có 3 chữ số mà tổng của 3 chữ số đó là 3. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, trong đó 

có  là số học sinh giỏi Toán. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có bao nhiêu học sinh 

giỏi Toán? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 



 
ĐÁP ÁN 

I. Phần trắc nghiệm  

1.C 3.C 5.A 7.A 9 

2.A 4.D 6.B 8.B 10A 

 

9. Nối cho thích hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

635 + 218          426 - 119         56 x 4           45 x 

6 

= 853    = 307    = 224    = 270 

Bài 3: Viết tất cả các số có 3 chữ số mà tổng của 3 chữ số đó là 3. 

102, 201, 111. 

Bài 4:  

Bài giải: 

Trường Kim Đồng có số học sinh giỏi Toán là: 

78 : 3 = 26 (bạn) 

Đáp số: 26 bạn 
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